
TH ^M  HQC
P H Ó  B ! $ w  T H A w  H p c ,  P H A T  H A W H  K H Ô H C  Đ p t H  H Ỳ

S Ố  3 Í & Ì S  

Năm xn: CHÙ ĐỀ:

/ w

ũ  ThOa TAc V iên T ruyền  Cãáe 

ũ  Phn^c^ng Pháp Truyén CíAo 

Ũ U n h H ^ T r u y á n C ã & o

ũ  CíáoH$ã vM Tm yínCM m  

ũ  Công Tác Tăn Phúc Âm HĂa

ũ  Phát T ríá* N hăn B in

ũ  D anh Mvc:



H $ ! p  T U Y Ể N  T H Ầ N  H p c
T $p p h ổ  b iến  T h ẩn  hp€, p h á t  h à n h  h h ô n g  d^nh h ỳ

C h ú  M ên: M. Nguyễn Thế Minh. S.J.
P h p  M ên: F. Gómez Ngô Minh. S.J.

Mh&m h ^ ^  tAc: Trần ĐúTc Anh. o.p. (Ý Đại Ldi): Đỗ Quang Biên (Hoa 
Kỳ); Vũ Kim Chính. S.J. (Đài Loan); Phan Đình Cho (Hoa Kỳ); Đinh Đsyc 
Đạo (Ý Dạì Lđi); Trần Văn Hoài (Ý Đại Ldi); vo Xuân Huyên (Thụy Sĩ); 

Trần Văn Khả (Ý Đại Ldi); Lạì Văn Khuyếh (Hoa Kỳ); Nguyên Tiến Lãng, 
CSsR (Pháp); Trần Đtnh Nhì (Hoa Kỳ); Nguyễn Văn Phtfdng (Ý Đại Lđt); 

Nguyễn Văn Sĩ, OFM (Ý Đại Ldi); Nguyễn Doàn Tân, OFM (Hoa Kỳ); 
Phan Tân Thành, o.p. (Ý Đạì Ldi); Hoàng Mình Thắng (Ý Đại Lđi); 

Nguyên Chí Thiết (Pháp); Nguyễn Dt ĉ Thụ, S.J. (úc Đại Ldì); Trần Ngọc 
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CHUĈ NG V

THŨATÁCV!ÈN 
sC MÊNH TRUYỀN G!ÁO

K ế hoạch truyên giáo !ă cúa Tìiìên Chúa, n!nfng ũy thác
cho con nguũi thụ<c hiện. Đốì tác nhân !oại trong kế  hoạch ấy !à 
các "thìYa sai" nói chung, túfc ntiũTng thífa tác viên có súr mệnh 
tuyên b ố H n  Mífng. Vì trtbản chất, Giáo Hpi !ă truyón giáo, t!iế 
tất hết thảy mọi thănh viên Giáo Hội dều tham gìa văo súr niệnh 
ấy: tất cả đều có trách nhiệm dối vói công cuộc rao giảng Phúc 
Âm, cũng nhtf dối vói nhũTng gì !ìên quan dến việc truyền giáo. 
Tac vụ truyền giáo !h tnột chiều kích trong "dỊch vụ tínìi" (/n/- 

cúa Giáo Hộì, vh vì thế, hết mọì thành viê!i dều dtt 
phần vào "dịch vụ'' ấy theo giai trật hệt n!nf dối vói các t!iífa tác 
vụ khác. Bôi Giáo Hội tohn thể mang "dìch vụ tíntì," cho nên 
tác vìcn thtfa saì cãn bản ciúnh !h Giáo Tìììcn Q iúa (Dt?c 
Kitô) dă sai Giáo H()i dì rao giảng Tìn Mífng, ra dì thu nạp và 
dào ìuyện nhũítig môn dệ !nói cho Ngài, V.V.; các c!itfc nãng, ttfc 
thíía tác vụ trong Giáo Hộì cũng không nhằm mpt mục díc!i nào 
khác: "Chúa Kìtô đà diìết !ập các chúTc vụ khác nhau trong Giáo 
Hpi, dể  chăn dắt Dân Thiên Chúa vh dể không ngífng tàm cho 
Dăn Ngrt^i ' (GH 18a).

7. .Sí7Af^W7 C77/t C7/í(7 /7^7

Trtíóc hết, Vaticanô tì dã xác dinh rõ: "súf mệìiìi riêng biệt 
mà Đúfc Kitô dã ủy ttiác cho Giáo Hội không thuộc phạm vì
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chín!i trị, kÌ!i!i tế  hay xâ hpi; mục díòh Ngai dã âli dịn!i c!io 
G iáo'Hpi thuộc phạm, vi tôn'giáo" (GS 4^b). Trong chú thích 7 
của số  58, !iìến chế  Vív/ vò //v  trícti dẫn !di sau dây, 
CLia Đdc Piô Xí: "Đírng bao gìd quên rhng mục tiôu Giáo 
n!iằ!ìì ìà tmyền bá Phúc Àm, cht? không phải ià tmyồn bá vãti 
tninh. Nếu Giáo Hội có,tmy$n bá vãn m inh , thì cũng qua việc 
truyền bá Phúc À ì ì i Đ ó  !à giáo lý hiọn nhiên; vì thế, hiến chế 
vc Giáo Hpì dã tóni tắt nhắc lại rằng: "G iáo Hội dà lãnh nhận 
sd !iiệ!ih rao tmycn và thiết lạp Ntróc Cliúa Kitô và Nu^dc Tliiên 
Chúa giũra mọi dân tpc" (số 5b).

Hộ luận của nguyên tắc trên dấy tiằm trọn ò trông lùi khăng 
dinh này: so vdì các thíra tác vụ khác, công tác tm ýễn giáo phăi 
dtfdc coi là Lg) tiôn số  một. Ilid i t!if(1íc, thần học quan nìệĩiìhoạt 
dộng tmyền giáo là một trong các "dìcli vụ" của Giáo Hội; ngày 
nay, Vnticanô 1! xác dÌ!iti rò rằng vìộc tmycn bá Phúc Âm là 
yếu tố  câu tạo bản tínli Hội thánh! Vì vậy, Giáo HỘ! pliải tùy 
theo tỷ lệ nià dà!ih clio cÔ!ig tn!ìh này dầy dủ phddng tiệh về tài 
chá!ili cŨ!ig n!nf !ihân SL!*. Tíf tliùi tliế kỷ 17, dể chuyên lo cho 
công tác rao giảng Tin Mhng, Tba thánh dã thành lập niQt bộ 
gọì !à BỘTruyc!! giáo (/)c  tuy nhìêíi, không
phải V! the !ìià các Bộ khác -  chẳng hạn nhd Bộ'G iáo dục, Bp 
Giáo sĩ, v.v. -  khÔ!ig chú tâin dcn st? !iiệnh chung cũa G ìáó Hpi. 
Trong c!nfctng tílnh dào tạo tu sĩ, lình !iiục tu^dng laì, túrc là các 
học viên, các chủíig sÌ!ih, !nÔ!i tmyền giáo học dddc dặt ò vỊ trĩ 
nào, d!fdc dánh giá nhu* tliế nào? Các Đại học và nói clmng, các 
t!ìfdng công giáo, có gây ý thdc và trìnlì hày gì về vâ!i de qua 
!nột giáo trÌ!ih hệ thống hay klìÔ!ig? Và các plnrdng tiện t!ì!yền 
thông dạì chúng công giáo có ý thúTc dù về vai trò của Ìiiìnìi 
trong lãnli VLtC này không?
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NhũTng gì nam trong băn chất M$i't!iănh^!íÌ!CMng'nằm t!ong 
băn chăft của các Giáo Hpi đjh phUOng!'$ác !êHh vé chú t vụ vh 
dái s6íng !ìnWmục !tA! ý !Ì^ng: "C$ng đõăn đìaíphttohg! không' 
nhtiTng chĩ ÌLth tâ!T! dến việc chãtn sóc các tín hOt! của tnhih thà 
thdì^ bôì một khi đã íhấm nhuầhmhiệt-tAm tmyền gìáó^ t!iì cÒ!!t 
ph^ì dón d i^h g  chb mọi ngtrdì d^h^vdì Ghùa k itô" i(LM 6d); -!ý' 
do !à vì chính tình thần này !ă yếu tố !ă!ìi nê!i "công giáo tín!i" 
dủá cqng doăn. Thông dì^p Ohv Đp dà nhắc !ại
khẩu hiệu của cha Manna: "Tìít cả các Giáo Hpi dều p!iải dấn 
diăn hoạt dpng cho toàn thể th^ giói dd(k: trò !ại" (số 84). c tiẳng 
thế m̂  ̂vẹ đìểnỊ năy, giáo !uật quy dinh nhu*sau:

' ' "Tmng tâft'cả các giáo p!iận, phải dẩy !iiạnh tình t!iần hdp tác 
truýền giáo báng cách:

! . cọ võ ctn gọi truyên giáo:

' ' 2 /d ậ c  củtunpt !ình mục dể vận d^ng hOY! hiệu các cÍRkttig 
trìinh truyền giáo; dậc biệt !à các //p / c/dr; VrMyc/?

mõì năm tủr hănh /V;?áy C/dr;,

; 4. ,̂mõÌ !;tăm chuyên vé Tba Thánh s^  tiên quyên giúp việc 
Tvyẹn Giáo'.' (diều 79!).

n ì ể  óhế ù^òng Giáo Hội !ă n!nf thế; còn các thành viên thì 
sào? M§ì tín hou dều có bổn phận chia sẻ trách vụ truyán giáo 
cũa Giăõ Hpi tùy theo dịa vỊ vh hohn cảntì của mhi!ì.
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X^Ucanô ĩ! đã nóì rõ: ^*mọi !ìiôn dệ Chúa Kitô dều có bổn 
phận góp phăn vhó cupc gìèó vâì đú!c tin..." (TG 23a), mà Giáo 
!ùăt gọì !à "nhiệm v\! cd băn của dăn Chúa" (dk. 78!); v) th^, 
toăn thể Dân Chúa !h một tạp thể thìfa sai, dù các chi t!iể trong 
Thân thể dóng gìty nhíyng vaì trò khác nhau, tùy theo chúrc nãng 
riêng.

HÀNGGtÁO PHẨM

Trdúc ai hết, hhng giáo phẩm có tmch vụ đối vóì việc truyền 
giáo, nhtf công dồng đã khẳng dinh: "Lo !ắng rao truỹềh Phuc 
Àm cho k!iắp t!iế giói !à !iipt bổn phận của cpng doăn các chủ 
chãti. Chúa Ki tô dà truyáti !ệnh cho tất cả các nghi vh 
trao phó cho các nghi niột bổn phận nhtf Đú<c Xêìéxtìnô
dà tíTng nhấc nhò các nghị p!iụ công dồng Èphcsô" (GH 23c; X. 

TG 38a). Đó !h !nột súf mệnh đohti t!ic bòi
hhng gìho p!iẩm kế  thíTa tông dò dohn, túf<c Nhóni Mtíùi Hai. Do 
đó, các hoạt dpng dohn t!iể (công dồng, hộì đóng, hội nghị, v.v.) 
bao gib cũng phải gồ!ii hhm chìcu kích truyên giáo. Đìéu khoăn 
782của giáo !uật ghi rằng: "Dúò Giáo hohng vh Giám mục dohn 
có nhiệm vụ diéu hhnh vh phối !idp mọi chttdng tdnh vh hoạt 
dộng !icn hệ d6^n công việc truyền giáo hay hdp the truyén giáo 
Ù cấp tối cao" (§i). "Diêu !ihnh vh phối hdp" không có nghĩa !h 
phủ nhận hay hạn chế quyền cd bản của mỗi giáo híht trong 
việc !hm chúTng cho dú<c tin vh trong còng cuộc truyền giáo.
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Giám mục Rôma !h thíra sai sệí mQt trong trf th^ !h dầu của 
Giăm mục đoăn. Vatìcanô !! dã dùpg íh^nh ngíy."vói.Phêrô.và 
dtfáì Phcrô" để nhắc !ại vai trò nhy, ,khi nóì vé nhiệtp vụ !ruyồ!i 
giáo của Giám !ìiục dohn (x. AG 6, 38, V.V.). Trong tììông diệp 

Cívív Dp, ĐúTc Gioan, P!iao!ô n  viết: "Chúa phục 
sính dà trao cho tông dò đoàn, VÓ! Phêrô !àm dầu, niệnh !ệnh 
truyền giáo cần d t f ^  tht.t<c thì trong khắp thế gìóì; vì vậy, giấ!!! 
mục dohn mà vì kế  nhiệm P!i6rô !h dầu, có nhiệm vụ t!n.fc thi 
!ênh truyên ấy ngay trong th( î dại này. Ỳ tìiúTc n!nt t!iế về trác!i 
nhiệm nóì trên, nên mỗì khi gập các giáììi niục, bao gìb tôi cũng 
thấy có bổn phận chìa sè vói các vỊ cảm nhậìi ây, nhằm tói cả 
viêc 'Piiuc Àm hóa !nÓì' !ần công tác to)y6n giáo trong k!ìắp 
th^ giói" (s^ 63). Đó cũng !ă ỳ nghĩa ngài niuốn nói !ên qua các 
cu6c hăn^^ t!Ình tht.fc hiện trong nhũrtig nã!ìi qua: !à!ii chúrng cho 
E)úfc Kitô và !oan báo Phúc Àm.

Cho dến  th^ kỷ !3, vai trò của tòa Rôma trong việc totycn 
gtáo quả tht/c không dáng kể; nhtúig vai trò ãy dã trô t!iành dậc 
biệt ehù chốt kể tíf t!i^ kỷ ! 7, !úc TlriQr/? G/dr? dtt^c t!iiết !ập. 
G iáo,hoăng tintùng thi hhnh nhiệm vụ này qua việc dùng các 
văn kiệ;ì giĂO[!ý (nhtf các thông diêp) d^ nuôi dttOng cùng nâng 
cạp.nhiệt huyết truyền giáo trong tohn t!iể Giáo Hội, cũng n!nt 
qua việc băo trp các hiệp hpi truyán giáo. Hói th'.tụng bán thế 
kỷ 20, dàì phát thanh Vaticanô dã drfỌC t!iiết !ạp, !h!ii k!ìí cụ dăc 
thù của tòa Rôma trong công tác rao truyền c!iân ìý Phúc Àtn. 
Chính Dùic Phaoìô V! dà dích t!iân tìcn ptiong thttc hiện !i!ũfng 
cuọc 'hhnh tnnh tÔ!ig dồ' quy mô, mang t!iánh íìanh Giêsu Kìtô 
dến nh&ng ndì vh váì nhũTng ngttfíì c!nfa dttdc ng!ìc nói về Ngíìi.
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Đối vói tìfng giám !nục, sắc !ệnh về /Vw// TrMyc/? c/rír^ 
đã nhấc !ạì nguyên tắc tiiần học sau dăy: 'T rong tu^thế !à thành 
phần của Giám mục doàn, vị Tong dồ đohn, các gìáìn mục 
dddc thánh hiến không phải dể ch? phục vụ một giáo phận năo 
dó, mà !à dể !o cho phần rỗi của toàn thế giói" (số 38). Nguồn 
xuất phát của nhìỘ!ii vụ này !h bí tích thánh chttc, chúr không 
phải !h cd cffu tổ chúTc có tính cách "hành chính" của tôn giáo. 
c?n gọi truyền giáo của giám mục dăni rễ ttf trong mối thông 
hìẹp vói Chúa Kìtô !à Đầu, túrc nguồn sống của npì thánh. Ân 
tích của giáni !nục (f/7/.sw/w/.sY/c/wy7c/7/o/ c/?r7wc/6r) ìă ấn tích 
truyền giáo. Hoạt dộng tông dồ của bản giám mục phải ddỌm 
nhuần tính ciiất ấy: "Do dó, tntúc hết, giấm mục phăì !à ngríòi 
rao giảng dtfc tin dể dẫn dtfa các môn đệ /?7rW đến vôi Chúa Kì- 
tô" (T'G 20b). Sau dó, ngài phải cổ vũ dn gọì truyền giáo ngay 
trong dỊa p!iận của muih (x. GM 8; dk. 385), và sẫn shng "cống 
hiến" mpt số giáo sĩ và tu sĩ c!io st? mệnìi ấy. Ncu có công tác 
truyền giáo tiến hành tại trong địa phận của mình, thì giám mục 
có bổn phận ÌLtU ý dậc biệt bằng cách dành cho công tác ntiiYng 
gì xct thấy !à thích dáng vc nìiân Ì!,fc cùng vật !rfc, và nếu không 
có đủ nhan srf, t!iì hày mdì thría sai tíí ndi khác (x. TG 20g). T h^ 
nào thì giám mục cũng phải !à ngdùi phải cá vũ, phát dộng và 
hdông dẫn công cu(x: truyền giáo trong giáo p?iận, dối vói cả 
dến các tu sĩ miễn trtf (x. TG 30b, 38b; SM" Mc/í/: Ddng CTÍtí Đp 
số 63).

/^ 77/7 M pc

Cãn cúf vào c!n?c t!nuì!i, công dồng bà!ì về n!iiỘ!n vụ truyền 
giáo của các !in!i mục ttfdng ttf nhtf dề cập dến các giáìn mục:
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"Ân huê thiêng !iêng các ìình niục dà nhận !nnh (rong khi chỊu 
chúrc, chu^n bì cho các ngài không phải để (hLfc (hì mp( súr niệtìh 
giói hạn vă (hu hẹp nào dó, nhu*ng !à d^ chu (ohn súr m^nh CÚY) 

r$i rífí r^ng !Ón, bao quăt, (răi dhì d^n ($n cùng (ráì díft..." (LM 
!0a), vì các nghi (ham d(f vho srr mện!i của các (ông dồ vh cũng 
d(Ạk: cung hi^n cho (ác vụ (uyền giáo (x. TG 39 vh AVrn/? 
...67). Trong công việc mục vụ (!nYdng nhậ(, các vỊ có bổti p!iậ!ì 
!nạnh mè "c6 vũ vh duy trì giũ^a các (ín !iOt) !òng nhiệ( (!ih!i!i dối 
vói công tác rao giảng Tin MíCng," bằng chch kíiuyến k!iíc!ì các 
tín hũfu cầu nguyên cùng góp phần (hi chánh vh súfc !(fc cho công 
(ác !ón ,ìao ấy, chúr: "díCng xấu hổ khi phải (rá t!ihn!ì nhtC !i!iíY!ig 
hhr!h khất vì Chúa Kitô vh phần rỗi các !in!i hồn." c ầ n  phải vun 
tròng (inh thần truyén giáo ấy (íf nhũmg ngày (hhng còn ò chủng 
viện (x. TG 39c;dk 245). Điều giáo hohng nhấn !iiạnh !ìcn quan 
d^n.yh^nd^, !h chc !in!i mục phải có tầm hồn (!nycn giáo, (tl!!c !h 
bi^t dhn6 (A! tiên cho nhOfng aì còn ò xa Đúfc Kitô, tìoặc n!iOfng 
nhóm chtía (ìn vho Nghi, dặc biệt (rong nhũrng ndì tín hOt) kì(ô 
cbn !h (hì6u s6.

chu (ohn nhiệm vụ !ihy, n!iiều !K(6c dà thhnh !ập các !^ọi 
(hífá sai chò !inh mục triệu. Kìiòì dầu dà có Hội Tm yền giáo 
Bã!e CZ^J r/c sáng !ập nãm !653,
rồi sau đó, dà có các Hpì HiíCa sai k!ìhc, n!nf của M ììanô (Ý, n. 
í 850), của l ầ y  ban nha (n. !899), Hoa Kỳ (Marykno!!, ! 9 ! !) vh 
gần dăy (hì có nhiều Họi T!iífa saì khác tạ ì nìiìcu !H(ÚC, ntiU* 
Mêhicô, Phi !uậí tân, Đạí !iàn, V.V.'

HiKÙng th(f(^ng (hl các !inh mục dìa phận bận bịu vói n!iìều 
công tác mục vụ xúf dạo, ít khì có t!iì gid !o c!io "!tfOng (!an " t!?c

' !ìoạt d^ng truy6n gi/io càn các Giáo t !pì GtiHo Á. xin xctn 
88 ((999) vh 92 (tháng giêng 2(XX)).
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nh&ng nguf^i'ngóăi Kitô giáo t h ^  hên,để'bù đắp ìại thì mỗi dìa 
phận nê!i có niột sd tiiífa sai chuyên !o cho việc truyền giáo tại 
dỊa pht^dng, tổ chúrc thành dôi hoậc nhóm truyền giáo 

vă không nhất thiết phải thuộc vào xúrdạo nào.

G!ÁOHŨU

"Giáo hũt!" !ă tín hou dã đuọc t!iánh hì^n qua phép Rủfa vh 
các bí tích khác (trt!* thánh chúí!c), và không thupc !npt hpì dòng; 
cũng gọì !h giáo dân (x. GH 3!). Trong tû  t!iế !à kitô hũu, 
họ tham dụ* vào chúfc vụ tLf tế, ngôn stY vă vdOng giả của ĐúTc 
Kitô; trong ttf thế ìà giáo hou, họ chìa sẻ súf mệnh của Giáo Hội. 
Ve diểm này, giáo !ý công đồng Vaticanô n  nóì rõ: "Giáo dân 
có w  !àm tông dồ do chính việc kết hdp vôì
Dúfc Kitô ià Dầu. Do bôi phép Rủfa, họ dtfdc chín!i Đúíic Kitô c!ủ 
dinh !hm việc tông đồ..." Do stf việc dă nhận đdỌc nhũTng doàn 
sủng H iánh H iần ban phát cho, "mỗì tín hou có quyền và bổn 
phận sttdụng nìiOTng dn dó trong Giáo Hội" một cách ttf do (TD 
3ad). N!itf vậy, tất cả dều !idp tác vào trong súr mệnh duy nhất 
của Giáo Hội: sú!̂  mạng vói yếu tố cấu thành chủ chốt nhất )à 
truyền giáo. Khi dã dttỌc Chúa ban quyền cho, tất không còn 
cần xin phép ai nO*a cả. Vì thế Giáo !uật kh^ng dinh: "Tất cả các 
giáo hũfb có VM w  /ọt phải !ăm sao cho súf diệp cúlt 
đp của Tìiiên Chúa càng ngày chng dtíỤc truyền táì mọi ngtrbi, 
thuộc mọì thòi vh mọi ndi" (dk. 2 !!). Dầu vậy, diều khoản 2 !6  
xe!ìi ntnt còn giiy thái dộ ntíóc dôi về diểtii nhy: "Vì dtfdc tham 
dd vào súr mạng cũa Giáo Hpi, tất cả các tín hũít! có quyên cổ vũ 
và nâng dd hoạt dpng tông đồ kể cả bằng sáng kiến riêng, tùy 
theo tình trạng vă điều kiện của họ; /My không sáng kiến



n?ìo có !!ìc !nện!i (ianh !à côíiggiáo, có sL^ílồnp ý củn
nhà chúf!c trách có thẩ!ìi qnyền trong Giáo hộì." SLf 'ílồng ý ' ấy 
!h quyền của giáo phẩm dể phối !iòa, chúr không phải dể phủ 
nhận. Vì vậy, giáo í!ân cũng có !iổn p!ìận !o c!io công tác tntyền 
giáo tại trong môì t!ìfdng sống của !iọ, !ioậc n&! C!iúa gọi t!iì tại 
các "!ành dịa truyền giáo." Trong !Ịc!ì stf, các giáo !ý vicn dà 
dóng vai tíít (]ua!ì trọng. Vì doàn sủng riêng của !ìọ, giáo (!ân có 
t!iể gập nhiều ngLfdi tnh giáo sĩ k!ìó !ìih dến gần dtf(,tc: trong 
!ành vLt<c của họ hhng, nghé nghiệp, câu !ạc hộ, v.v. K!iu t!ì)yền 
giáo dậc t!iù của giáo dân !h phạm vì trần tục, dặc biệt !h gia 
dìhh, giói kinh tế  và c!únh trỊ, vãn hóa và nghiệp vụ. Họ ttiiết 
!ạp "Gtdo Hpì tại gia" !h gia dìn!i, và có
thể t!iam dtf vào thtfa tác vụ !dì Chúa, nhtf !h dạy giáo !ý, chìa 
sc KìnhTìiánh, v.v.

Giáo (!ân có t!ic hoạt dộng rìcng !iìệt !ioặc trong các tổ c!uì!c 
do ctìínii họ thành !ập t!ico quyền hạn du^t; t!itfa n!iận (x. dk. 
2!5). Nhiều tổ chúTc gọi !ù "Hộì Giáo ! toàng Totyền Giáo" dà 
dtt!(k: giáo (tân s^ng tập (ctìẳng han ntnf hội (to cô Pautìtic .tari- 
cot, í799-t862, thànti tập). NtiO^ng ktiì Giáo ttộì bj áp ht?c 
"giam tỏng," các giáo dân ttiddtig C(̂  du*(,tc t!.f (to tirtn dc tiếp xúc 
vóì ttfríng (tân vh dề ngtiì họ chia sẻ ílLfc tin kìtô vói !iiÌ!ì!i.

CÁC TU SÍ

Vì (ín gọì dậc hiệt, các tu sĩ dảm  !ìhận ntiíYng ntììệm vụ 
t!i!yền giáo của giáo (tân và ntiicu h(ín níYa. Nếu tiọ !à !Ì!it! !uục, 
ttiì cũng C(̂  tticm tiổti ptiậìì ttf (tn c!n1fc ttuhiti ptiát sìnti. s ắ c  tộíiti 
về 7l7/yc/? dã (iàtiti doạn 4f) d ể  hàn riêng về các tu sĩ: các 
tiội (tòng chìcm  niệìii dóng một vai hết S(?c qua!i tr(ing dối vdi 
việc truyền giáo (to S(?c tiãng của việc cầu ng!!yộn và ddi sống
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gtfcíng sáng; vì di^,'Giáo H$ì hhng mong íh3fy họ thì^t !ăp nhìéu 
dan viện !ạì các X)̂  truyền giáo. Ngoài súf !nệnh rieng của mình 
(giáo dục, tíf (hiện, uị bệnh, V.V.), các dòng chuyên về hoạt dộng 
tông dồ cần p!iải nhận dịnh xem doàn sủng riêng ây có (!iể góp 
phán nint thế nào cho việc truyền giáo; vói các íiòng này, công 
dồng nói !ên hai nguyệtì vọng: cần p!iảì !àm t!iế nào dể có t!iể 
ngtúig vìpc họ dang !àni dể dảíii (rách !iiột công (ác khác !ìên 
quan ntiìều hdn vă tn.tc (icp h(tn vói viẹc truyền giáo, và thúrdến 
sẫn sàng (hay dổi Hiến p h á p -(f ĩ ntiìcn !à vẫn gii? trọn dậc sủng 
riêng -  d^ bắt tay !hni việc tại các xúr truyền giáo, theo tình th^n 
dậc thù của dòng mhih.

Vóì các tu sĩ, Vaticanô !! nhắn n!iủ: "Tinh thần tntyền giáo 
phải dttỌc tuyệt dốì duy t)ì trong các !iội dòng" (ĐT 20b). Các 
phttdng tiện cầ!i dÙ!ig dến thì tùy sáng kiến của họ; ít nhất !à 
phải (un ttico dõi tìn túTc về công cuộc truyền giáo trong Giáo 
Hội; tốt h(tn nũra !à có !ìcn hệ vái !iiột số thíta saì, vh tốt nhât !à 
có nhũfng thífa sai của chính dòng !iiình. Đúfc Gìoan Phao!ô !! 
CÒ!1 tfóc mong cho có môn học dậc biệt về truyền giáo trong 
chLí(^ng hình dào tạo các tu sĩ, vh nếu dttdc thl một số tu sĩ của 
các hội dòng !o gia công ng!iiên cúh hầu trù thành cìiuycn viên 
về truyền giáo học (x. AVẹ/?/? O h/ 83). Truyền
thống ìàtn ch((ng cho vai trò chủ dạo của các tu sĩ trong !ành 
vụ!!c nhy: tnfôc tìôn !à các dan sì, ròì dến các dòng khất dn.t<c thùi 
Trung c6, cŨ!ig nhtí trong tÌK̂ i Phục htúig, n!nf Dòng Pìianxìcô, 
Dòng Đa Minh, Dòng Augutinô, Dòng Ten, v.v. đã bắt dầu hoạt 
dộng truyền giáo tạì C!ìâu Mỹ và C!iâu Á. Tíf khi Bộ 1'ruyền 
giáo dLf(̂ c tìiict !ập văo !iã!n !622, các dÒ!ìg tu, cO cũng n!iLf 
!nđì, đà trò t!iàn!i k!ií cụ c!iủ yếu của Tí)a t!iánh trong công cuộc 
truyền bá P!iúc Àtìì. Diều dáng c!iú ý !à các Giáo Hội trẻ cũng 
dã sdtn tâ!ii dcn việc t!úct !ập các dòng bản xúr (n!nf DÒ!ig
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M cn Tìiánh Gìá !ạì Việ! Nam. chẳng hạn) !hni phLfdng !ìện hnt) 
hiện cao ílp cho công !ác (myền giáo.

G(?/ 7V/^/4 .S/1/ 7V/Ù

Nói dcn hùfa tác vicn (mycn giáo, ắt p!iải ncu bật các "t!iífa 
sa ì chnyên nghiệp." sắc !^n h  vc 7/70 cn G/r/o dành chtfítng 4 
dể bàn về các vỊ. ílìíra sai !à tín h[A), nani hoậc nOr, giáo í!ân 
hoăc giáo sT, ngLí̂ íì nLfÓc ngohì tioậc bản XLf, dã nhận dLf(íc dn 
gọi dậc t!iù ttfa n!nf dn gọi của các !ồng dồ. Dáp tạì (ín gọi này. 
thífa sai phải sẫn sàng dân ttìân suốt dùi nếu cần và vô diều 
kiện, ctio công tác truyền giăo, và n!nf thc ch? vì yêu mến Ttùcn 
Chúa cùng yêu t!uf!(^ng tha nhân; rồì phải dtí̂ Ục Giáo !!pi sai di: 
thí/a sai không th^ nhân danh ctúnh mìnti! Dúfc llián ti Cha giải 
t!iíc!i: "Dó !h mpt //?/^/! //7fM d!^c t!ieo mô !ìiẫu các tông dồ. 
túfc !à !ùí tìKíi gọi cam kết tuyệt dối dấn thân cho việc truyền 
giáo, vdì toàn tip con ngtt^ti vh cu(x: ddi của mình, qua việc tiicn 
thân vô gidì hạn, hao gồm trọn súfc tdc Vít t!i(ti giá của mìntì" 

65).

!Jinh vtk: hoạt dpng của th?fa saì !h !11ÔÌ torètng sống "!^fdng 
dân," tL!t giũTa n!iũfng n!iÓ!n (quốc gia, dân tộc, bộ !ạc, giai câp. 
v.v.) trong dó da số chtfa ngììc biết và c!nfa tin nhận Dt?c Kitô. 
"Xúr truyón giáo" !à cách gọi ttiông t!n/(tng, ntnúig cũng có t!iể 
gọi !ă "tành V!.fc truyán giáo," nhtf ctiẳng hạn các nhóm di dân 
không-kitô hoậc mqt giai cấp nào dó trong xà tìpi. Ngrf(tì thífa 
saì dtf(^C ptiái di thm việc gì??a môì trut^ng ấy hầu rao giảng Tin 
Mífng. giúp cho biết Dr^c Giôsu tà ai vh. nti(  ̂dn Ttiần Khí. tiỌp 
tác vào việc mù tòng tu^tng (tân dể họ tin nhận Ngài.
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õ n  gọì íy  V&I !a ăn huệ ban c!io cá nhân, nhulíig th t^ng  
thhnh trong nipt hpi dòng hoậc tu hpi dbi (x. TC 27). Có 
dòng dảm trách n!iiều hình thúTc hoạt d(ìng tông dồ khác nhau, 
trong dó công tác truyền giáo chiếm mpí chỗ quan trọng (n!nf 
Dòng Tcn), vh có dòng, na!n cung n!nt !iOf, chuyên !o vc (ruyền 
giáo (nhtf Dòng Ngôi Lòi [SVD], Dòng Các Cha Trắng -  bây 
gìb gọi !à Dòng Truyền Giáo Phì Châu - ,  V.V.). Hễ đã gia nhập 
các dòng n!uí d iế thì dều !à tht^a sai, dù có !è không bao gìb có 
dỊp !hni viẹc vói !tfdng dân, n!n/ Pau! Libennann (1804-ì 852), 
vì sáng tập Dòng Chúa Thánh Ttiần í/M
E ĩpn/) vói mục đích rao giảng Phúc Àm tại c tìâu  Phi. Khì theo 
dn gọi của dòng chuyên to rao giảng Tin Mífng, các thành viên 
chìa sẻ, thông dụ* văo dặc sủng truyền giáo của hpi dòng ấy. 
ĐttỌc sai đến các xtf truyền giáo, ttiíra sa ì có thể tătn dảìn trách 
nhiều sinh hoạt khác nhau, nhu* việc !iiục vụ. còng tác giáo dục 
hoậc phát tricn kình tế, v.v. trong khuôn khổ SLf mệnh của dòng.

Lỳ ttfòng th vĩnti viễn sống dbì ttiha sai, dù hiện giO không 
còn nhu cầu bácti thiết ntìLf XLta, vì hohn cảnh cuộc sống trong 
ttiế giói nghy nay, thay dổi ktiông ngírng, vóì ntiíĩng phrtOng tiện 
di chuyển dễ dăng, vói tối tàm việc di động trong nhiều ndi, tại 
nhiều nrtóc. Lịch sủf cũng cho thấy thdùng có nhũfng thíta sa ì 
hỌp tác tạ!ii th^ì ô một ndi. Trong thế kỷ 20, dáng kể nhất tà các 
"tinh m ụ c n h ũ T n g  linh mục triều trf nguyện di tàm 
việc truyền giáo trong !iiột thbi gian tại c tiău  Phì, theo yêu cầu 
của D!?c Piô x t t  qua tliông diệp /Ĩ77

7777, n. t957).^ Vaticaĩiô tt cũng ycu cầu các giám tnục "tLtU tâni

 ̂ M()! )!)! dụ cụ íìnkntnr/ An(!r/.cj, /v/ 7d c/r/r;7í' r-
rÁr7//'c/Tr7r/7fY/ 'F/̂ /r7 r7//'c/!íií //rr/

r7//r̂  /̂ r)/rwT/77,̂ tMinn!nna Univcrsi!y Press !992.
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đcn việc chuẩn bị cho các !hìfa tác viên (hanh vụ... (!) !hhi việc 
tại các xúr truyền giáo... và gffi m()t số !inh mục của mình ílến 
thì hhnh thánh vụ tại các xúf truyền giáo... vĩnh viễn hay ít !à 
trong !iipt thbi gian..." (GM 6b). H iông diệp Ddng

77?c dã nhấn tnạnìi d^!ì giá tộ sáng ki^n Đúfc Piô xn dề ra; 
dó quả !à, trong hoàn cản!i Ììiện tại, dâu hiệu s^ng chói của tinh 
thần hdp tác gìũTa các Giáo Hội dịa p!nfdng (x. số  6R). Đốì vdì tu 
sĩ, hình tìiú̂ c hdp tác n!nf t!iế !à iiình t!iúrc rất dễ t!n.!t hiện, vì các 
hội dòng thsíì^ng hoạt dộng tại nìiìều mfóc. l ạ  dn Chúa về một 
hiện htìdng !rên dà tiiình Ììành tại nìiiều nrfóc công
giáo, đó !à S!/ việc nhiều giáo dân nam nũf, n!iất !h !dp ngLfdi trẻ, 
cam kết dấn t!iân !à!ìi việc một vài nãm vói các vị truyền giáo ò 
ntiíyng dân !Ufdc xa xôì !ìoậc ngay tại quô n!ià !iiln!h dcm  !i!iíYng 
thi nhng chuyên ngtiiệp của mình p!iục vụ t!iổ dân cùng khốn và 
các Giáo Hpì dịa phrí<(íng.' Nhu* vậy, "dí truyền giáo" không còn 
!h chuyện xa !ạ, ngoại thttũng, nìnCng !h diều nằm tro!ig tầm tay 
của !i^t mọì tín hũít! có thiện chí và biết ỳ tìiúíc về tầ!ii trọtig yếu 
của công tác.

PA o 7 4 0  04C 7//Ò4 .S4/

Thdi trrfôc, các thtfa saì đà chẳng dttdc huân ìuyện theo một 
p!nfdng thúíìc chuycn biệt nho: t!ián!i Coìumbano !h dan sl, ttiánh 
Phanxìcô Xavìê dh theo học tại Parìs n!nf bất cú* sinh viên nho 
khhc, Phêrô C!iane! d u ^  dho tạo dể !hm cha xúrò Phhp, v.v... 
!ììện nay, Giáo !!ội muốti cho các t!ùfa sai dtf(íc dho !uyện kỹ

 ̂ RiÔMg Díing T^n !tìì có ctnYc tìoọ! d^ng !ạí nhiéu !iU!f̂ c.
có Cr7//!o//c c (tít !%1). AfroỵÁr/!r)// (íít
!99!) !hm việc ff dịn ptut(t)ig. !i()ãc òTầy hnn Ntin. 
dnng !hm vi$c 22 !Htdc. v.v.
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trong đdì sống thiêng !iêng và !uân )ỳ, vê măt giáo !ý vh hoạt 
động tông đồ (x. TG 25-26). Đó cũng chĩ !ă !inh dạo chung của 
các giáo sĩ.

Tn^óc hết, thífa sai ìă chúTng nhân của Đúfic Kitô, trung thrfc 
p!iản ảnh con ngtfdí, giáo !ý vh hhnh dộng của Ngài qua chín!i 
đdì sống, !dì nói và việc !hm của !iiìn!ì. Tiếp dó, t!iífa sai p!iải !à 
"chuyên vicn về Kitô giáo," bùì không ai cho dtíỌc cái tnình 
k!iông có; nói cách kìiác: nhất thiết phải có dủ hiểu hìct về thần 
học vh Kinti Ttiánh vói nhũfng bu^óc tiến phát k!iông nghng nốì 
duôi nhau, về tình trạng của Giáo Hpì và các sáng ki^n mục vụ 
tại nhiều ndi trong t!i^giói.

Lh!ii t!iífa sai thì ptiảì dể ý đến một số diều kiện tLt nhìcn, túTc 
nhũTng k!iả nãng tìiích úrng vóì !ìiôi Uìídng hoạt dộng. SúTc ktiỏe 
cần ò  một ndi nhL^ng có th^ không cần cho !ắm ô một ncti khác. 
Tính tình !à dicm cần pìiải dậc biệt !ttt! ý: trrtúc !ict, cần phải 
biết kiên nhẫn vă khoan dung, phải biết tránh p!ián xét nhí?ng 
diều !ìiình k!iông hoậc chtfa hiểu, rồi phải biết ý tìiúTc !à còn có 
rất nhiêu diều niình k!iông !iìcu trong vãn hóa, phong tục, tính 
tình, v.v. của dăn nLtÓc mình máì tiếp xúc; có nhrí thế thì mói 
khỏi vho tệ trạng hì&) !ầnì. c ầ n  gìũr phong thái hiền !àn!i, dễ 
mến, dễ thu nhận; biết !ắng nghe trttóc khi nói và !ighe nhiều 
hdn nói; biết mềm dẻo thích ngìii vái ttfng hoàn cảnii; ít có n!iu 
cầu riêng. DÔ! !úc thífa sai p!iảì sống !iipt !ìi!n!i, trong cả!ih cô 
ddn... Vậy, phải đttỌc dào tạo để d(íì đầu vôì tình trạng ăy. Đàng 
khác, cũng phải biết hdp tác VÓ! các t!iífa tác viên k!iác, vì s 6  

mệnh !h của chung chú* không p!iảì của rìôìig !iiÌ!ih.

Tích ctt<c hdn, thítia sai phải kiên trì nhắm vào tiêu dích chủ 
y&! !h quy tập vh dho tạo !ihũrng môn dệ !nói cho Dúfc Gicsu. 
Dể dttoc vậy thì cần p!iảì dùng dến mpt số công cụ: tníóc tiên !à
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tiếng nói cần dể giao tiếp vóì nhOTng ngLfdi mình gặp g3 giũTa 
môi trddng !àm việc; tht/ùng !à tiếng dịa phtídng, hoậc ngôn ngCr 
riêng của mpt dăn tộc. Vì dtíỌc quan niệm chung cầm nhU' !ă 
ngU<di trí thúù, thí^a sai có bổn phải học bi^t đầy dủ kiến thúTc về 
vãn hóa, tôn giáo, !Ịc!ì sủr, phong tục, '{ihẩíii trật giíi trì,' v.v. của 
môi trt/bng hoạt dộng. Lỳ ttíòng !ă biết suy tu* và !ỳ !uận vôi 
nhũfng phạm trù bản xúr, tàm sao để có thể diễn tả máu nhiệm 
Đúfc Kitô một cách dễ hiểu và quen thupc dối vôi ngtrbì bản xúf.

Các chuyên viên truyền giáo học còn nhấn mạnh dến việc 
học biết về các :iiôn nhân chủng học và dăn tộc học; trong các 
thế kỳ tníúc, nhũTng kiến thúe ấy rất hũfU ích, nhtíng trong ttibi 
nay, có tẽ đó tà tănh vụ<c dành riêng cho các chuyên viên.

Công dồng dã không quên nhắn nhủ các thtfa sai nên "biết 
stf dụng thông thạo các phtídng tiện kỹ ttiuật vh truyền thông xã 
hpì !ìià ktiông ai tại không nhận thúTc rõ về tầtn quan trọng" (TG 
26). Thật ra,diểm  then ch6t trong việc huấn tuyện thíía sai (cũng 
nhrf đốì vói việc huấn tuyện bất cúrthtfa tác viên nào trong Giáo 
Hpi) th bì^t tmyền thông cho hũfu hiôu súf diệp kitô, bằng t(̂ i nói, 
bằng chũr viết, hay tă bằng truyền hình, v.v. Trong công tác này, 
tâm tý và kỳ thuật phải dì dôì vôì nhau. Tíf ntiũfng thbi xa xtfa 
hay trong nhũTng thập kỷ qua, các thífa saì dã tííng gia công bìcn 
soạn và ấn hănh sách báo cùng tranh ảnh, xăy dt/ng các dăì 
phát thanti và tntyền hình, v.v. Băy gìb còn có /nọ/íg (//?- 

LỊch st( còn cho ttiấy rõ có khả năng vê kỹ ttiuật hoậc 
nghệ thuật nào dó thì thtfa sai càng de có ảnh htfòng trong công 
tác truyền giáo; diển hình tà trúbng hdp của các nhà truyên giáo 
tạì Trung Quốc thdi trttóc. Nói khác di, càng có khả năng phục 
vụ đắc t)/c con ngtfdi, tti! ttiLfa saì căng tiến hhnh hũít! hiệu hdn 
trong công tác của súf mệnti mình.
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Tại Chăti Á, các thtfa sai hiện đang chuẩn bị để tiến hành 
cuộc đốì thoại ììên tôn. Vì thế, hdn nhCftig thòi tníôc nhiều, môn 
đ? ĐúTc Kìtô cần phải tìm hiểu vé các tôn giáo (tôn giáo học) có 
mặt ndi môì tnf^ng mình ìàm việc. M út độ hiểu biết có thể cao 
thấp khác nhau tùy tníbng hdp, nhtíìig tất cả đều phải có nhũTng 
kiến thút cd bản về các tôn giáo đìa phuung.

NÓ! đcn tiiífa tác viên truyền giáo, thì không thể không nóì 
đến các tác viên tập thể, đà và dang dóng giũr mpt vai trò trọng 
yếu hhng dầu trong Giáo HỘ!. Các tác viên tập thể thì có nhiêu 
dạng !oại: các hội dòng chuyên !o việc truyền giáo; các tạp chĩ 
cổ võ công cuộc truyền giáo và góp phần vào việc đào tạo thùTa 
sai; các phân khoa truyền giáo hpc, !àm việc truyền giáo qua 
công tiình nghiên cúu kiioa học; Bộ Truyền Giáo (De rw/7í7- 

do Tba diánh thiết !ập hồì thế  kỷ !7, !à cd quan 
trung UOng dặc trách về việc tổ chúrc vh p!ìốì kết các sáng kiến 
cũng nhtf các hoạt đọng truyền giáo ô kh^p ndi;" c /ó o  

7/My&! M  ///! có !nục dích gây ý t!iúfc cho mọì tầng 
!óp Dân Chúa bìct quan tâm tôi việc rao giảng Tìn Míúig trong 
khắp hohn cầu, cùng xúc tiến tại các Giáo Hội dìa phLfdng, việc 
trd giúp vật chất cũng nht!* tinh thần, rồi ngoăi ra, còn nhằ!n tôi 
cổ xúy việc trao dổi nhăn s^  truyền giáo; Á/p/ N/!! T/ Myề/! 
g/do có mục đích giúp các thầy cô biết cách thtirc tífng btíóc khui 
dậy ý thúrc truyền giáo ndi các trẻ em; Dp/ G/ór? 7/ Myề/! 
g/do có mục đích giúp các kitô hCft! biết ỳ
thúìc hdn vé tầ!n quan trọng của hhng giáo sĩ dỊa phLtOng tại các

 ̂Xìn xctn !̂ ufín !hì vc v i^  !ác truyền giáo, !- !(̂ ^
!998.
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truyền giáo, và kêu gọi họ dùng các phtfdng tiện tình thần 
cũng nhu* vật chất để góp phần văo công trình dho tạo các úfng 
viên !inh !imc và tu sĩ; còn 7/rvy^/! g/ór?
thì !o cổ võ ý thúTc truyền giáo gìOfa các !inh tnục, tu sì vă cọng 
stf viên truyền giáo.' Các tổ chtfc vífa kể dều thuộc quyền Ib a  
thánh, xét theo diện toàn cầu, vàđtíỌc dật dttúi quyền giám mục 
hoăc giám !iiục doàn, xét theo diện dịa phLtUng.

Ngoài ra, mỗi đỊa phận còn có thể có nhíYng Hội truyền giáo 
riêng, dành cho giáo sĩ hoậc giáo dăn (nhu* chẳng
hạn). Cọng vóì các tổ chúTc nói trên, còn có các hqi dòng hoậc 
thuần túy truyền giáo hoậc "huần tÌ!ìh diần truyền giáo. 
Các tổ ciiúrc, các tu hpi dều có thể hoạt dpng truyên giáo tạì dỊa 
phttong hoậc góp phần c!io công cupc truyền giáo tạ ì các nttidc 
ngoăì.

------ oOo-------

Nht/ vậy, "thba sai" ià !nột hiện thụ<c !oại suy. Hết thảy mọi 
kitô hũfu dều có ctn gọi và súf mệnh truyền giáo; !nỗì ngtíùi dáp 
úfng dn gọì ấy theo một cách: cá nhăn hay tập thể, tạì quê nhh 
hay ò  nLtidc ngoăi, suốt dbi !iay ch? trong !upt t!ibi gian, v.v. c(n 
gọi dã có, ch? còn cần mpt điéu !ă tín hũfu kitô phải có tinh thần 
truyền giáo vh xả thăn !àm chúrng cho DúTc Kì tô trong dbì sống 
hang nghy. Đe công cuộc truyán giáo tiến mạnh t?iì phải tránh 
xa mọì thái dp cạnh tranh, ghen tỊ, v.v. cũng nhtf cần phải sống 
mạnh tinh thần hdp tác trong việc đho tạo các t?ùfa tác viên, qua 
viêc trao dổì kin!i nghiệm vă h5 trd !ẩn nhau trong nhũrng !úc 
gập khó khăn, v.v. Nguyện ttúc hiệp n!ìất của Đúíic Kìtô (x. Ga

'  số 4.
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!7:2!) phAi đLf^ thể hì^n rõ nhất gìíYa các thífa tác vìôn truyền 
giáo.
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